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	Mã đề thi 001


Họ, tên thí sinh:……………………………………………………………………………………………
Số báo danh:……………………………………………………………………………………………….
Câu 1: Khi nói về dao động cưỡng bức, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Luôn có chu kỳ bằng với chu kỳ của ngoại lực cưỡng bức.

B. Có biên độ phụ thuộc vào tần số của ngoại lực cưỡng bức.

C. Có tần số luôn bằng tần số riêng của hệ dao động.

D. Có biên độ phụ thuộc vào biên độ của ngoại lực cưỡng bức.

Câu 2: Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Lan truyền được trong chân không.

B. Khi lan truyền, vectơ cường độ điện trường luôn cùng phương với vectơ cảm ứng từ.

C. Khi lan truyền, vectơ cường độ điện trường luôn vuông góc với vectơ cảm ứng từ.

D. Là sóng ngang.

Câu 3: Nuclôn gồm các hạt prôtôn và
A. pôzitron.
B. nơtron.

C. nơtrinô.
D. êlectron.
Câu 4: Theo thuyết tương đối, một vật có khối lượng m có năng lượng toàn phần E. Biết c là vận tốc của ánh sáng trong chân không. Hệ thức đúng là
A. 
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Câu 5:  Một chùm hẹp ánh sáng Mặt Trời chiếu xiên vào mặt nước của một bể bơi. Chùm sáng này đi vào trong nước tạo ra ở đáy bể một dải sáng có màu từ đỏ đến tím. Đây là hiện tượng
A. phản xạ ánh sáng.
B. nhiễu xạ ánh sáng.

C. tán sắc ánh sáng.
D. giao thoa ánh sáng.
Câu 6: Đặt điện áp xoay chiều có tần số góc 
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 thay đổi được vào hai đầu mạch R, L, C mắc nối tiếp. Khi trong mạch xảy ra cộng hưởng thì biểu thức tính 
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Câu 7: Theo thuyết lượng tử ánh sáng, ánh sáng là chùm các hạt
A. electron.
B. phôtôn.
C. notron.
D. proton.
Câu 8: Một thanh sắt và một thanh niken được nung nóng đến cùng nhiệt độ 12000C thì phát ra
A. hai quang phổ vạch không giống nhau.
B. hai quang phổ vạch giống nhau.
C. hai quang phổ liên tục không giống nhau.
D. hai quang phổ liên tục giống nhau.
Câu 9: Khi nói về ánh sáng đơn sắc, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Ánh sáng đơn sắc bị tán sắc khi truyền qua lăng kính.
B. Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc khi truyền qua lăng kính.
C. Ánh sáng đơn sắc bị đổi màu khi truyền qua lăng kính.
D. Ánh sáng đơn sắc không bị thay đổi bước sóng khi truyền từ không khí vào lăng kính thủy tinh.
Câu 10: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng là U vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp. Cường độ dòng điện trong đoạn mạch là I. Hệ số công suất của đoạn mạch là 
[image: image13.wmf]cos

φ

. Công suất tiêu thụ của mạch là
A. 
[image: image14.wmf]UIcos

φ

R

.
B. 
[image: image15.wmf]2

2

Ucos

φ

R

.
C. 
[image: image16.wmf]2

UIcos

φ

.
D. 
[image: image17.wmf]2

2

U

cos

φ

R

.
Câu 11:  Khi nói về sóng âm, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Hạ âm có tần số nhỏ hơn 16 Hz.
                                 B. Sóng âm không truyền được trong chân không.

C. Siêu âm có tần số lớn hơn 20000 Hz.                          D. Đơn vị của mức cường độ âm là W/m2.

Câu 12: Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng, khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp bằng 
A. hai bước sóng.
B. một bước sóng.
C. một phần tư bước sóng.
D. một nửa bước sóng.
Câu 13: Một vật đang dao động điều hòa, các đại lượng nào sau đây luôn hướng về vị trí cân bằng?
A. Độ dời và lực kéo về.
B. Độ dời và vận tốc.

C. Gia tốc và vận tốc.
D. Gia tốc và lực kéo về.

Câu 14: Khi âm thanh truyền từ nước ra không khı́ thì
A. bước sóng tăng, tần số tăng.
                                      B. bước sóng giảm, tần số tăng.
C. bước sóng giảm, tần số không đổi.
D. bước sóng tăng, tần số không đổi.
Câu 15: Một điện tích q chuyển động từ điểm M đến Q, đến N, đến P trong điện trường đều như hình vẽ. Đáp án nào là sai khi nói về mối quan hệ giữa công của lực điện trường dịch chuyển điện tích trên các đoạn đường? [image: image18.png])




A. AMQ= - AQN.
B. AMN = ANP.

C. AMQ= AMP.
D. AQP= AQN.

Câu 16: Di chuyển con chạy của biến trở để dòng điện trong một mạch điện biến đổi. Trong khoảng 0,5 s đầu dòng điện tăng đều từ 0,1 A đến 0,2 A; 0,3 s tiếp theo dòng điện tăng đều từ 0,2 A đến 0,3 A; 0,2 s ngay sau đó dòng điện tăng đều từ 0,3 A đến 0,4 A. Độ lớn của suất điện động tự cảm trong mạch trong các giai đoạn tương ứng là e1, e2 và e3. Khi đó
A. e1 < e2 < e3.
B. e2 < e3 < e1.
C. e3 > e1 > e2.
D. e1 > e2> e3.

Câu 17: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp. Dùng vôn kế lý tưởng lần lượt đo điện áp giữa hai đầu các phần tử R, L, C ta được các giá trị là 60V, 100V, 20V. Hệ số công suất của mạch là
A. 0,5.
B. 0,6.
C. 0,7.
D. 0,4.

Câu 18: Giới hạn quang dẫn của một chất bán dẫn là 1,88 μm. Lấy h = 6,625.10-34 J.s; c = 3.108 m/s và 1 eV = 1,6.10-19J. Năng lượng cần thiết để giải phóng một êlectron liên kết thành êlectron dẫn (năng lượng kích hoạt) của chất đó là
A. 1,056.10-25 eV.
B. 2,2.10-19 eV.           C. 0,66.10-3 eV.
D. 0,66 eV.
Câu 19: Hạt nhân 
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 có năng lượng liên kết 1784 MeV. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân này là
A. 12,48  MeV/nuclôn.
B. 7,59 MeV/nuclôn.

C. 19,39 MeV/nuclôn.
D. 5,46 MeV/nuclôn.

Câu 20: Người ta cần truyền đi một công suất 400 kW. Số chỉ của các công tơ giữa nơi phát và nơi tiêu thụ sau mỗi ngày đêm chênh lệch nhau là 1000 kWh. Hiệu suất quá trình tải điện là
A. 92,5%.
B. 87,5%.
C. 89,6%.
D. 91,3%.

Câu 21: Ở trụ sở Ban chỉ huy quân sự Huyện đảo Trường Sa có một máy đang phát sóng điện từ. Vào thời điểm t, tại điểm M trên phương truyền theo phương thẳng đứng hướng lên, vectơ cảm ứng từ đang có độ lớn cực đại và hướng về phía Nam. Khi đó, vectơ cường độ điện trường có
A. độ lớn cực đại và hướng về phía Bắc               B. độ lớn cực đại và hướng về phía Đông.

C. độ lớn bằng không.
                      D. độ lớn cực đại và hướng về phía Tây.

Câu 22: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc. Khoảng cách giữa 10 vân sáng liên tiếp trên màn là 1,8 mm. Khoảng vân giao thoa trên màn là
A. 0,02 mm.
B. 0,2 mm.
C. 0,18 mm.
D. 0,5 mm.

Câu 23: Khảo sát dao động điều hoà của một con lắc đơn và vẽ được đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của bình phương chu kỳ T2 vào chiều dài của con lắc đơn. Từ đồ thị có thể xác định được đại lượng nào ?
A. Gia tốc rơi tự do.
B. Biên độ của con lắc.

C. Khối lượng con lắc.
D. Hằng số hấp dẫn.

Câu 24: Một nguồn điện được mắc với một biến trở. Khi biến trở có giá trị là 1,65 Ω thì điện áp giữa hai cực của nguồn là 3,3 V. Khi biến trở có giá trị là 3,5 Ω. thì điện áp giữa hai cực của nguồn là 3,5 V. Suất điện động và điện trở trong của nguồn lần lượt là
A. 3,7 V và 0,3 Ω.
B. 3,7 V và 0,2 Ω.
C. 3,8 V và 0,3 Ω.
D. 3,8 V và 0,2 Ω.
Câu 25: Xét nguyên tử Hidro theo mẫu nguyên tử Bo. Cho biết bán kính Bo 
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m. Quỹ đạo dừng M của êlectron trong nguyên tử có bán kính là
A. 
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Câu 26: Một vật dao động điều hòa có phương trình vận tốc 
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Câu 27: Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox. Phương trình dao động của phần tử tại một điểm trên phương truyền sóng là u = 4cos(20πt – π) (u tính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng bằng 60 cm/s. Bước sóng là
A. 9 cm.
B. 6 cm.
C. 5 cm.
D. 3 cm.

Câu 28: Hai chất điểm dao động điều hòa với cùng chu kì T, lệch pha nhau 
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 với biên độ lần lượt là A1, A2 trên hai trục tọa độ song song cùng chiều, gốc tọa dộ nằm trên đường vuông góc chung với hai trục. Khoảng thời gian nhỏ nhất giữa hai lần chúng ngang nhau là
A. T/2.
B. T/4.
C. 2T/3.
D. T/6.

Câu 29: Vật sáng AB cách màn ảnh 150 cm. Trong khoảng giữa vật và màn ảnh, ta đặt một thấu kinh hội tụ O (tiêu cự f) coi như song song với vật AB. Di chuyển O dọc theo trục chỉnh, ta thấy có hai vị tri của O để ảnh hiện rõ trên màn với sổ phóng đại ảnh lần lượt là k1 và k2. Hai vị tri này cách nhau 30 cm. Giá trị của biểu thức |k1 + k2|f gần nhất giá trị nào sau đây?
A. 69 cm.
B. 77 cm.
C. 120 cm.
D. 45 cm.

Câu 30: Sóng ngang có tần số [image: image31.wmf]f

 truyền trên một sợi dây đàn hồi rất dài, với tốc độ 3 m/s. Xét hai điểm M và N nằm trên cùng một phương truyền sóng, cách nhau một khoảng x. Đồ thị biểu diễn li độ sóng của M và N cùng theo thời gian t như hình vẽ. Biết t1 = 0,05 s. Tại thời điểm t2, khoảng cách giữa hai phần tử chất lỏng tại M và N  gần nhất giá trị nào sau đây? 
A. 3,5 cm.
B. 6,7 cm.

C. 4,8 cm.
D. 3,3 cm.
Câu 31: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2 m. Chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng λ1 = 500 nm và λ2 = 600 nm vào hai khe thì thấy trên màn có những vị trí tại đó vân sáng của hai bức xạ trùng nhau. Khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vị trí có vân  sáng trùng nhau là
A. 6mm.
B. 5mm.
C. 7,2mm.
D. 4 mm.

Câu 32: Chất phóng xạ Poloni 
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phát ra tia α biến đổi thành hạt nhân chì. Chu kì bán rã của Poloni là 138 ngày. Ban đầu có một mẫu Poloni nguyên chất, sau khoảng thời gian t, tỉ số giữa khối lượng chì sinh ra và khối lượng Poloni còn lại trong mẫu là 0,6. Coi khối lượng nguyên tử bằng số khối của hạt nhân của nguyên tử đó tính theo đơn vị u. Giá trị của t là
A. 83 ngày.
B. 95 ngày.
C. 33 ngày.
D. 105 ngày.

Câu 33: Hai mạch dao động điện từ LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với các cường độ dòng điện tức thời trong hai mạch là i1 và i2 được biểu diễn như hình vẽ. Tổng điện tích của hai tụ điện trong hai mạch ở cùng một thời điiểm có giá trị lớn nhất bằng[image: image33.png]



A. 4/π µA.
B. 10/π µA.
C. 5/ π µA.
D. 3/ π µA.

Câu 34: Một đoàn tàu hỏa coi như một hệ dao động với chu kì 0,5s chuyển động trên đường ray. Biết chiều dài của mỗi thanh ray là 8 m. Hành khách trên tàu sẽ không cảm thấy bị rung nếu độ chênh lệch giữa tần số dao động riêng của tàu và tần số do đường ray gây ra lớn hơn hoặc bằng 82% tần số dao động riêng của tàu. Hỏi vận tốc của tàu phải thỏa mãn điều kiện nào sau đây?
A. 
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Câu 35: Một khung dây dẫn hình chữ nhật gồm 100 vòng, quay đều quanh trục đối xứng của khung với vận tốc góc 600 vòng/phút trong một từ trường đều. Biết từ thông cực đại qua mỗi vòng dây là 5mWB. Trục quay vuông góc với các đường cảm ứng từ. Chọn gốc thời gian lúc vectơ pháp tuyến của mặt phẳng khung dây cùng hướng với vectơ cảm ứng từ. Biểu thức suất điện động cảm ứng trong khung là
A. 
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Câu 36: Điện năng được truyền từ một trạm phát điện có điện áp 6 kV, đến nơi tiêu thụ cách trạm phát 7,5 km (theo chiều dài đường dây) bằng dây tải điện một pha. Biết công suất điện truyền đi là 100 kW, dây dẫn điện làm bằng kim loại có điện trở suất là 1,7.10-8 
[image: image43.wmf]Ωm,

khối lượng riêng 8800 kg/m3, hiệu suất của quá trình truyền tải điện này là 90% và hệ số công suất của mạch điện bằng 1. Khối lượng kim loại dùng để làm dây tải điện là
A. 2805,0 kg.
B. 467,5 kg.
C. 1401,9 kg.
D. 935,0 kg.
Câu 37: Hai vật M và N theo thứ tự dao động điều hòa theo hai phương Ox, Oy vuông góc với nhau, có cùng vị trí cân bằng O. Phương trình dao động của M và N lần lượt là xM = Acos(ωt + φ1); 
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. Tại thời điểm t1 vật M có li độ 1,2 cm. Tại thời điểm 
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 vật N có li độ 2,4 cm, Biết tại mọi thời điểm ta luôn có mối liên hệ giữa li độ và vận tốc của hai vật là xMvM + yNvN = 0. Khoảng cách giữa hai vật tại thời điểm t1 có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 2 cm.
B. 3 cm.
C. 1,2 cm.
D. 4,2 cm.

Câu 38: Trong thí nghiệm về sự giao thoa sóng trên mặt chất lỏng, hai nguồn kết hợp A, B đồng pha, có tần số 10Hz và cùng biên độ. Khoảng cách AB bằng 19 cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng bằng 20 cm/s. Coi biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền đi. Xét một elip (E) trên mặt chất lỏng nhận A, B là hai tiêu điểm. Gọi M là một trong hai giao điểm của elip (E) và trung trực của AB. Trên elip (E), số điểm dao động với biên độ cực đại và ngược pha với M là

A. 20.
B. 14.
C. 16.
D. 18.

Câu 39: Đặt điện áp xoay chiều 
[image: image46.wmf]u = U2cos
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 vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Khi C = C1 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại bằng 120V và điện áp hai đầu đoạn mạch trễ pha 
[image: image47.wmf]j

 so với cường độ dòng điện qua mạch. Khi C = C2 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện là 80V và điện áp hai đầu mạch trễ pha 
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 so với cường độ dòng điện qua mạch. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch gần nhất giá trị nào?
A. 110 V.
B. 120 V.
C. 150 V.
D. 98 V.

Câu 40: Có hai máy phát điện xoay chiều một pha, các cuộn dây của phần ứng của hai máy giống nhau(bỏ qua điện trở thuần của các cuộn dây và các cuộn dây của phần ứng ghép nối tiếp nhau); số cuộn dây này tỉ lệ với số cặp cực trên mỗi phần cảm (roto); từ trường của mỗi cặp cực trong hai máy cũng như nhau. Máy thứ nhất, rôto có hai cặp cực, nối với mạch ngoài là một cuộn dây không thuần cảm; khi cho roto quay với tốc độ n vòng/s thì công suất tỏa nhiệt trên cuộn dây là 10 W và điện áp tức thời hai cực máy phát sớm pha hơn dòng điện tức thời trong mạch π/3. Máy thứ hai có 6 cặp cực, nếu cũng được nối với cuộn dây trên và roto quay với tốc độ 2n vòng/s thì công suất tỏa nhiệt trên cuộn dây gần nhất giá trị nào?
A. 45 W.
B. 50W.
C. 75 W.
D. 30W.
------ HẾT ------
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